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	STT
	HỌ VÀ TÊN 
	LỚP 
	GIỚI TÍNH
	DÂN TỘC
	ĐIỆN THOẠI

	1
	Nguyễn Ngô Diệu Anh
	TC Tiếng Anh
	Nữ
	Kinh
	0937366417

	2
	Trần Hoài An
	TC Tiếng Anh
	Nam
	Kinh
	0975726971

	3
	La Du Dân
	TC Tiếng Anh
	Nam
	Kinh
	0773625073

	4
	Trần Minh Châu
	TC Tiếng Anh
	Nữ
	Kinh
	0916866375

	5
	Tạ Thành Đạt
	TC Tiếng Anh
	Nam
	Kinh
	0834458193

	6
	Ngô Hồ Thuận Giang
	TC Tiếng Anh
	Nam
	Kinh
	0963227925

	7
	Nguyễn Huỳnh Gia Hân
	TC Tiếng Anh
	Nữ
	Kinh
	0933512596

	8
	Lê Trung Hiếu
	TC Tiếng Anh
	Nam
	Kinh
	0979215901

	9
	Trần Ngọc Huy
	TC Tiếng Anh
	Nam
	Kinh
	0888906779

	10
	Nguyễn Thị Bích Huyền
	TC Tiếng Anh
	Nữ
	Kinh
	0909615554

	11
	Trần Nguyễn Gia Khang
	TC Tiếng Anh
	Nam
	Kinh
	0339939095

	12
	Trịnh Bảo Khánh
	TC Tiếng Anh
	Nam
	Kinh
	0909488037

	13
	Phạm Đức Khoa
	TC Tiếng Anh
	Nam
	Kinh
	0985516121

	14
	Vũ Mai Khôi
	TC Tiếng Anh
	Nữ
	Kinh
	0908625327

	15
	Hoàng Lâm
	TC Tiếng Anh
	Nam
	Kinh
	0903990801

	16
	Mai Phúc Lộc
	TC Tiếng Anh
	Nam
	Kinh
	0775742334

	17
	Nguyễn Trần Ánh Mai
	TC Tiếng Anh
	Nữ
	Kinh
	0972977105

	18
	Nguyễn Võ Phương Minh
	TC Tiếng Anh
	Nữ
	Kinh
	0908581361

	19
	Nguyễn Hoài Nam
	TC Tiếng Anh
	Nam
	Kinh
	0776828171

	20
	Trần Phan Gia Nghi
	TC Tiếng Anh
	Nữ
	Kinh
	0902315597

	21
	Võ Nguyễn Bảo Ngọc
	TC Tiếng Anh
	Nữ
	Kinh
	0396713074

	22
	Lê Trần Hồng Ngọc
	TC Tiếng Anh
	Nữ
	Kinh
	0904651624

	23
	Phạm Thị Thu Nhã
	TC Tiếng Anh
	Nữ
	Kinh
	0903752659

	24
	Lâm Xuân Như
	TC Tiếng Anh
	Nữ
	Kinh
	0903008567

	25
	Nguyễn Lê Bảo Phương
	TC Tiếng Anh
	Nữ
	Kinh
	0932034864

	26
	Nguyễn Thành Tài
	TC Tiếng Anh
	Nam
	Kinh
	0988143120

	27
	Hà Thu Thảo
	TC Tiếng Anh
	Nữ
	Kinh
	0909018641

	28
	Nguyễn Võ Anh Thư
	TC Tiếng Anh
	Nữ
	Kinh
	0346054677

	29
	Trương Ngọc Anh Thư
	TC Tiếng Anh
	Nữ
	Kinh
	0931848837

	30
	Trương Vĩnh Trí
	TC Tiếng Anh
	Nam
	Kinh
	0933035085

	31
	Trần Ngọc Lan Trinh
	TC Tiếng Anh
	Nữ
	Kinh
	0776666975

	32
	Nguyễn Phước Như Toàn
	TC Tiếng Anh
	Nam
	Kinh
	0345094181

	33
	Võ Quốc Tuấn
	TC Tiếng Anh
	Nam
	Kinh
	0905966712

	34
	Nguyễn Thanh Vân
	TC Tiếng Anh
	Nữ
	Kinh
	0908495079

	35
	Nguyễn Trần Phương Vy
	TC Tiếng Anh
	Nữ
	Kinh
	0376892113

	36
	Trương Khánh Vy
	TC Tiếng Anh
	Nữ
	Kinh
	0383349514
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